
Phụ lục III 

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp xã chịu tác động  

của việc tổ chức thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp đã được rà soát 

(Kèm theo Báo cáo số……./BC-STP ngày 09/12/2025 của Sở Tư pháp) 

 

STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn 

bản 

Cơ quan 

ban hành 
Tên gọi của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu 

lực 

Ghi chú 

1.  Quyết 

định 

01/2023/QĐ-

UBND ngày 

23/6/2023 

UBND xã 

Ea Trang 

Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở ở xã Ea Trang 03/7/2023  

2.  Quyết 

định 

78/2023/QĐ-

UBND ngày 

30/6/2023 

UBND 

phường 

Ea Tam 

Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn phường Ea Tam 01/7/2023  

3.  Quyết 

định 

01/2023/QĐ-

UBND ngày 

01/7/2023 

UBND xã 

Ea Kuăng 

Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã Ea Kuăng 08/7/2023  

4.  Quyết 

định  

01/2023/QĐ-

UBND ngày 

28/7/2023 

UBND xã 

Vụ Bổn 

Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã Vụ Bổn 04/8/2023  

5.  Quyết 

định 

01/2023/QĐ-

UBND ngày 

28/7/2023 

UBND xã 

Ea Yông 

Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã Ea Yông 04/8/2023  

6.  Quyết 

định 

01/2023/QĐ-

UBND ngày 

UBND xã 

Ea Rbin 

Ban hành thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Ea 

Rbin 

  



STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn 

bản 

Cơ quan 

ban hành 
Tên gọi của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu 

lực 

Ghi chú 

26/10/2023 

7.  Quyết 

định 

01/2023/QĐ-

UBND ngày 

07/11/2023 

UBND xã 

Buôn Triết 

Ban hành thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Buôn 

Triết 

  

8.  Quyết 

định 

01/2023/QĐ-

UBND ngày 

13/11/2023 

UBND xã 

Buôn Tría 

Ban hành thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Buôn 

Tría 

  

9.  Quyết 

định 

01/2023/QĐ-

UBND ngày 

27/11/2023 

UBND xã 

Ea Hiu 

Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã Ea Hiu 06/12/2023  

10.  Quyết 

định 

01/2023/QĐ-

UBND ngày 

11/12/2023 

UBND xã 

Hoà An 

Ban hành Quy chế dân chủ trên địa bàn xã Hoà An 19/12/2023  

11.  Quyết 

định 

243/2023/QĐ-

UBND ngày 

13/12/2023 

UBND thị 

trấn 

Phước An 

Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở thị trấn Phước An 22/12/2023  

12.  Quyết 

định 

177/2023/QĐ-

UBND ngày 

27/12/2023 

UBND xã 

Hòa Tiến 

Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã Hòa Tiến 27/12/2023  

13.  Quyết 

định 

243/2023/QĐ-

UBND ngày 

13/12/2023 

UBND thị 

trấn 

Phước An  

Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở thị trấn Phước An 22/12/2023  



STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn 

bản 

Cơ quan 

ban hành 
Tên gọi của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu 

lực 

Ghi chú 

14.  Quyết 

định 

01/2024/QĐ-

UBND ngày 

16/01/2024 

UBND xã 

Cư Prao 

Ban hành quy chế dân chủ ở xã Cư Prao   

15.  Quyết 

định 

38/2024/QĐ-

UBND ngày 

07/02/2024 

UBND xã 

Ea Sin 

Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trên địa bàn xã Ea Sin, Krông 

Búk, tỉnh Đắk Lắk 

07/2/2024  

16.  Quyết 

định 

01/2024/QĐ-

UBND ngày 

10/5/2024 

UBND xã 

Tân Hoà 

Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở trên địa bàn xã Tân Hoà   

17.  Quyết 

định 

01/2024/QĐ-

UBND ngày 

08/8/2024 

UBND xã 

Cư Pơng 

Ban hành Quy chế Thực hiện dân chủ ở xã Cư Pơng 15/8/2024  

18.  Quyết 

định 

01/2024/QĐ-

UBND ngày 

09/8/2024 

UBND xã 

Ea Pil 

Ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở xã Ea Pil   

19.  Quyết 

định 

01/2024/QĐ-

UBND ngày 

15/10/2024 

UBND xã 

Ea Phê 

Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã Ea Phê 22/8/2024  

TỔNG CỘNG: 19 VĂN BẢN 
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